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dụng

I BẬC MẦM NON 8

1 MN Đồng Tiến I 48 46 2 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Sư 

phạm mầm non hoặc Giáo dục mầm non.

2 MN Tân Hương 36 35 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Sư 

phạm mầm non hoặc Giáo dục mầm non.

3 MN Tiên Phong I 43 42 1 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Sư 

phạm mầm non hoặc Giáo dục mầm non.

4 MN Tiên Phong II 39 35 4 Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Sư 

phạm mầm non hoặc Giáo dục mầm non.

II BẬC TIỂU HỌC 8

1 Giáo viên văn hoá 9 môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Giáo 

dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học

1 Giáo viên Âm nhạc Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Sư 

phạm Âm nhạc hoặc có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên chuyên Âm nhạc và có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo quy 

định.

2 TH Nam Tiến I 20 19 1 Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. 

3 TH Tiên Phong I 40 39 1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Sư 

phạm Tiếng Anh, Sư phạm Anh -Trung, Sư phạm 

Anh - Nga, Sư phạm Anh - Pháp (có bằng tốt 

nghiệp đại học sư phạm trở lên ngành sư phạm 

song ngữ trong đó có tiếng Anh) hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học theo quy định..
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2 Giáo viên văn hoá 9 môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Giáo 

dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học

1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Sư 

phạm Tiếng Anh, Sư phạm Anh -Trung, Sư phạm 

Anh - Nga, Sư phạm Anh - Pháp (có bằng tốt 

nghiệp đại học sư phạm trở lên ngành sư phạm 

song ngữ trong đó có tiếng Anh) hoặc có bằng cử 

nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu 

học theo quy định..

1 Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. 

III BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 1

1 THCS Đồng Tiến 40 39 1 Giáo viên Ngữ văn
Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III
V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Sư 

phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn - Giáo dục công 

dân, Sư phạm Văn - Sử, Sư phạm Văn - Địa hoặc 

có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Văn học 

và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THCS theo quy định.

4 TH Tiên Phong II 44 40
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